
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /DM-VPUBND Bình Định, ngày        tháng     năm 2023 
 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 19/12/2022 đến ngày 30/12/2022  
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 163/NQ-CP 16-12-22 

Về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ 

các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 

và phát triển dịch vụ logistics Việt 

Nam 

 

2.  Chính phủ 165/NQ-CP 20-12-22 

Nghị quyết về học phí đối với cơ sở 

giáo dục và đào tạo công lập năm học 

2022 - 2023. 

 

3.  Chính phủ 168/NQ-CP 29-12-22 

Nghị quyết Ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

NQ số 26-NQ/TW ngày 03 tháng 11 

năm 2022 của Bộ Chính trị về Phát 

triển KTXH và đảm bảo quốc phòng, 

an ninh vùng Bắc Trung Quốc và 

duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

 

4.  
Chính phủ -

BCH Trung 

ương Đoàn 

01/NQLT-

CP-

BCHTWĐ 

21-12-22 

Nghị quyết liên tịch ban hành Quy 

chế phối hợp công tác của Chính phủ 

và BCH Trung ương Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

 

5.  Chính phủ 
104/2022/N

Đ-CP 
21-12-22 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công 

 

6.  Chính phủ 
105/2022/N

Đ-CP 
22-12-22 

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sao y số 
814/SY-

UBND 

ngày 
28/12/2022 

7.  Chính phủ 
106/2022/N

Đ-CP 
24-12-22 

Nghị định Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Viện Hàn lâm  và Công 

nghệ Việt Nam 

Sao y số 
817/SY-

UBND 

ngày 
28/12/2022 

8.  Chính phủ 
107/2022/N

Đ-CP 
28-12-22 

Nghị định về thí điểm chuyển 

nhượng kết quả giảm phát thải và 

quản lý tài chính thỏa thuận chi trả 

giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc 

Trung Bộ 

 

9.  Chính phủ 108/2022/N 28-12-22 Nghị định quy định chức năng, nhiệm Sao y số 
685/SY-
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Đ-CP vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam 

UBND 

ngày 
24/10/2022 

10.  Chính phủ 
109/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Nghị định quy định về hoạt động 

khoa học và công nghệ trong cơ sở 

giáo dục đại học 

 

11.  Chính phủ 
110/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật của Chính phủ 
 

12.  Chính phủ 
111/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Nghị định về hợp đồng đối với một 

số loại công việc trong cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

 

13.  Chính phủ 
130/2022/N

Đ-CP 
31-12-22 

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 

của Chính phủ quy định về quản lý 

phân bón , Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trồng trọt về giống 

cây trồng và canh tác. 

 

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

26/2022/QĐ

-TTg 
16-12-22 

Thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng 

khoán Việt Nam 

Sao y số 

799/SY-

UBND 
ngày 

21/12/2022 

 

15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

28/2022/QĐ

-TTg 
20-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 

19 tháng 4 năm 2019 quy định việc 

nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 

chuyền công nghệ đã qua sử dụng 

Sao y số 

808/SY-
UBND 

ngày 

23/12/2022 
 

16.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1551/QĐ-

TTg 
16-12-22 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 2092/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 

năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ 

đạo Đổi mới và Phát triển doanh 

nghiệp 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1558/QĐ-

TTg 
16-12-22 

 Về việc bổ nhiệm Ủy viên chuyên 

trách BCĐ Đổi mới và Phát triển 

doanh nghiệp 

 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1595/QĐ-

TTg 
23-12-22 

Ban hành Kế hoạch hành động thực 

hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 

23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo 

đảm an ninh nguồn nước và an toàn 

đập, hồ chứa nước đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

 

19.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1609/QĐ-

TTg 
26-12-22 

Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát 

triển giáo dục mầm non vùng khó 

khăn giai đoạn 2022 - 2030” 

 

20.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1622/QĐ-

TTg 
27-12-22 

Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên 

nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 
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21.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1623/QĐ-

TTg 
27-12-22 

Phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, 

chống tội phạm về đa dạng sinh học 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050” 

 

22.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1639/QĐ-

TTg 
28-12-22 

Quyết định ban hành danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu 

ngành giao thông vận tải 

 

23.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1641/QĐ-

TTg 
28-12-22 

Quyết định phê duyệt Đề án “Bồi 

dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán 

bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ 

và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của 

chính quyền địa phương ở nước 

ngoài giai đoạn 2023 – 2025”. 

 

24.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1642/QĐ-

TTg 
29-12-22 

 Ban hành danh sách các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao 
 

25.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1643/QĐ-

TTg 
29-12-22 

Phê duyệt Chiến lược phát triển 

ngành Dệt May và Da Giầy Việt 

Nam đến năm 2030. tầm nhìn đến 

năm 2035 

 

26.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1649/QĐ-

TTg 
29-12-22 

Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - 

Đợt 13 (Năm 2022) 
 

27.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1174/CĐ-

TTg 
19-12-22 

Về bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 

2023 

 

28.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
22/CT-TTg 23-12-22 

Tăng cường các biện pháp bảo đảm 

đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm 

 

29.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
23/CT-TTg 26-12-22 

Về tăng cường công tác bảo đảm an 

toàn thông tin mạng, an ninh thông 

tin cho thiết bị camera giám sát 

 

30.  Bộ Công an 
46/2022/TT-

BCA 
04-11-22 

Quy định về việc kết nối, chia sẻ và 

khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

và hệ thống thông tin khác. 

 

31.  Bộ Nội vụ 
09/2022/TT-

BNV 
16-12-22 

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành Nội vụ 
 

32.  Bộ Nội vụ 
10/2022/TT-

BNV 
19-12-22 

 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu 
 

33.  Bộ Tài Chính 
74/2022/TT-

BTC 
22-12-22 

Quy định về hình thức, thời hạn thu, 

nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền quy định của Bộ 

Tài chính. 

 

34.  Bộ Tài Chính 
75/2022/TT-

BTC 
22-12-22 

Thông tư quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư 

trú 

Sao y số 

822/SY-
UBND 

ngày 

28/12/2022 

35.  Bộ Tài Chính 76/2022/TT- 22-12-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Sao y số 
828/SY-
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BTC Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 

29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số nội dung về xử lý tài 

chính, xác định giá trị đơn vị sự 

nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu 

và quản lý, sử dụng tiền thư từ 

chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần 

UBND 

ngày 
29/12/2022 

36.  Bộ Tài Chính 
77/2022/TT-

BTC 
26-12-22 

Bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC 

ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định các 

biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hải quan 

 

37.  Bộ Tài Chính 
78/2022/TT-

BTC 
26-12-22 

Thông tư quy định về tổ chức thực 

hiện dự toán NSNN năm 2023 
 

38.  Bộ Tài Chính 
79/2022/TT-

BTC 
30-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban 

hành 

 

39.  Bộ Tài Chính 80/TT-BTC 30-12-22 

Thông tư hướng dẫn về định mức sử 

dụng kinh phí từ nguồn ngân sách 

nhà nước và quy chế quản lý tài 

chính đối với hoạt động xúc tiến đầu 

tư 

 

40.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4334/QĐ-

BGDĐT 
16-12-22 

Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng dân 

tộc thiểu số lớp 1 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông 

 

41.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4335/QĐ-

BGDĐT 
16-12-22 

Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng dân 

tộc thiểu số lớp 2 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông 

 

42.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4382/QĐ-

BGDĐT 
19-12-22 

Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn dạy 

học Tiếng dân tộc thiểu số lớp 2 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 

 

43.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4383/QĐ-

BGDĐT 
19-12-22 

Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn dạy 

học Tiếng dân tộc thiểu số lớp 1 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 

 

44.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4434/QĐ-

BGDĐT 
21-12-22 

Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 
 

45.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4531/QĐ-

BGDĐT 
28-12-22 

Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 

số 08 /CT-TTg ngày 01/6/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường công tác xây dựng văn hóa 

học đường của ngành Giáo dục 

 

46.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4606/QĐ-

BGDĐT 
28-12-22 

Phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 
 

47.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

19/2022/TT-

BGDĐT 
22-12-22 

Thông tư ban hành Danh mục Thiết 

bị dạy học tối thiểu môn học Giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong các 

trường tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và trường phổ 

 



5 

 

   
 

thông có nhiều cấp học, trường cao 

đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại 

học 

48.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

3570/QĐ-

BVHTTDL 
21-12-22 

Đề án ứng dụng công nghệ của công 

nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông 

minh, thúc đẩy du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn 

 

49.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

17/2022/TT-

BVHTTDL 
27-12-22 

Thông tư quy định các mẫu văn bản 

trong hoạt động điện ảnh  

50.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

18/2022/TT-

BVHTTDL 
28-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định về nội dung hồ sơ khoa học để 

xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh 

 

51.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

1253/QĐ-

LĐTBXH 
26-12-22 

Về việc đình chỉ hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp đối với Văn phòng đại 

diện Công ty cổ phần Giáo dục Việt 

Nam tại Bình Định 

 

52.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

23/2022/TT-

BLĐTBXH 
20-12-22 

Thông tư quy định về giám định tư 

pháp theo vụ viện trong lĩnh vực bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

 

53.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

36/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc 

làm lãnh đạo, quản lý và chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

giao thông vận tải trong đơn vị sự 

nghiệp công lập; cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp trong 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành, lĩnh vực giao thông vận tải 

 

54.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

37/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 31/2020/TT-

BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định khung giá dịch vụ sử dụng 

phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, 

do Trung ương quản lý 

 

55.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

39/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành cảng vụ 

đường thủy nội địa 

 

56.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 
40/2022 30-12-22 

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành cảng vụ 

hàng hải 

 

57.  Bộ Giao Thông 41/2022/TT- 30-12-22 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn  
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Vận Tải BGTVT chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành quản lý dự 

án hàng hải 

58.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

42/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc 

làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành giao thông vận tải trong cơ 

quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực 

giao thông vận tải 

 

59.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

43/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành quản lý dự án 

đường thủy 

 

60.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

47/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành ngành kỹ 

thuật đường bộ và chuyên ngành kỹ 

thuật bến phà 

 

61.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

48/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Hướng dẫn về dán nhãn năng lượng 

đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn 

máy sử dụng điện và hybrid điện. 

 

62.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

49/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành quản lý dự 

án đường sắt. 

 

 

Ghi chú:Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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